
STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

- Toán (tập một, tập hai)

- Chuyên đề học tập Toán

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh (Bài học + Bài tập) Bright

4 Lịch sử Chân trời sáng tạo

5 Tin học  ứng dụng + MOS (Microsoft Office Excel 2019) Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Hoạt động, trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh Cánh diều

8 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh diều

9 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Vật lí Kết nối tri thức với cuộc sống

- Hóa học

- Chuyên đề học tập Hóa học

- Sinh học

- Chuyên đề học tập Sinh học

DANH MỤC SGK LỚP 11 TN1 - NH: 2024 - 2025

1 Chân trời sáng tạo

11 Cánh diều

12 Cánh diều



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

- Toán (tập một, tập hai)

- Chuyên đề học tập Toán

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh (Bài học + Bài tập) Bright

4 Lịch sử Chân trời sáng tạo

5 Tin học  ứng dụng + MOS (Microsoft Office Excel 2019) Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Hoạt động, trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh Cánh diều

8 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh diều

9 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

- Vật lí

- Chuyên đề học tập Vật lí

- Hóa học

- Chuyên đề học tập Hóa học

12 Âm nhạc Chân trời sáng tạo

DANH MỤC SGK LỚP 11 TN2 - NH: 2024 - 2025

1 Chân trời sáng tạo

10 Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Cánh diều



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

- Toán (tập một, tập hai)

- Chuyên đề học tập Toán

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh (Bài học + Bài tập) Bright

4 Lịch sử Chân trời sáng tạo

5 Tin học  ứng dụng + MOS (Microsoft Office Excel 2019) Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Hoạt động, trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh Cánh diều

8 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh diều

9 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

- Vật lí

- Chuyên đề học tập Vật lí

- Hóa học

- Chuyên đề học tập Hóa học

12
Mĩ thuật (04 cuốn: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Thiết 

kế đồ họa, Thiết kế thời trang)
Kết nối tri thức với cuộc sống

DANH MỤC SGK LỚP 11 TN3 - NH: 2024 - 2025

1 Chân trời sáng tạo

10 Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Cánh diều



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

- Toán (tập một, tập hai)

- Chuyên đề học tập Toán

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh (Bài học + Bài tập) Bright

4 Lịch sử Chân trời sáng tạo

5 Tin học  ứng dụng + MOS (Microsoft Office Excel 2019) Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Hoạt động, trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh Cánh diều

8 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh diều

9 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

- Vật lí

- Chuyên đề học tập Vật lí

- Hóa học

- Chuyên đề học tập Hóa học

12 Công nghệ: Công nghệ cơ khí Kết nối tri thức với cuộc sống

DANH MỤC SGK LỚP 11 TN4 - NH: 2024 - 2025

1 Chân trời sáng tạo

11

10

Cánh diều

Kết nối tri thức với cuộc sống



STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

- Toán (tập một, tập hai)

- Chuyên đề học tập Toán

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh (Bài học + Bài tập) Bright

4 Lịch sử Chân trời sáng tạo

5 Tin học  ứng dụng + MOS (Microsoft Office Excel 2019) Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Hoạt động, trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh Cánh diều

8 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh diều

9 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

- Vật lí

- Chuyên đề học tập Vật lí

11 Âm nhạc Chân trời sáng tạo

- Công nghệ: Công nghệ cơ khí

- Chuyên đề học tập Công nghệ: Công nghệ cơ khí

DANH MỤC SGK LỚP 11 TN5 - NH: 2024 - 2025

12 Kết nối tri thức với cuộc sống

10

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Chân trời sáng tạo


